
THU NSNN THU NSP THU NSNN THU NSP THU NSNN THU NSP

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

TỔNG THU 35.326.735.000 10.539.235.000 25.296.654.956 11.212.703.004 71,61 106,39

I Các khoản thu 100% 90.000.000 90.000.000 13.242.000 13.242.000 14,71 14,71
Phí, lệ phí 55.000.000 55.000.000 13.242.000 13.242.000 24,08 24,08

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 15.000.000 15.000.000
Thu khác 20.000.000 20.000.000

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 27.948.000.000 3.160.500.000 16.955.277.956 2.871.326.004 60,67 90,85

1 Các khoản thu phân chia 5.865.000.000 1.013.000.000 461.442.465 260.490.104 7,87 25,71
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 525.000.000 525.000.000 57.280.638 57.280.638 10,91 10,91

- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh 240.000.000 8.000.000 210.100.000 49.240.000 87,54 615,50

- Lệ phí trước bạ nhà, đất, phương tiện 5.100.000.000 480.000.000 194.061.827 153.969.466 3,81 32,08

2 Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định 22.083.000.000 2.147.500.000 16.493.835.491 2.610.835.900 74,69 121,58

- Cấp quyền sử dụng đất 10.000.000.000 2.000.000.000 12.624.141.500 2.524.828.300 126,24 126,24

- Tiền thuê đất 1.100.000.000 290.831.847 26,44

- Thuế VAT - TNDN 7.420.000.000 140.000.000 2.674.996.276 81.904.588 36,05 58,50

- Thuế TNCN 1.350.000.000 818.246.671 60,61

- Thuế TTĐB 45.000.000 7.500.000 6.206.023 3.103.012 13,79
- Thu khác ngân sách 1.780.000.000 79.413.174 1.000.000 4,46
- Lệ phí khác do TX thu 288.000.000 0,00
- Thu khác ngoài ngân sách 100.000.000

III Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)

IV Thu chuyển nguồn 342.024.000 342.024.000

V Thu kết dư ngân sách năm trước

VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 7.288.735.000 7.288.735.000 7.986.111.000 7.986.111.000 109,57 109,57
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- Thu bổ sung cân đối 7.288.735.000 7.288.735.000 1.600.000.000 1.600.000.000 21,95 21,95

- Thu bổ sung có mục tiêu 6.386.111.000 6.386.111.000


